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KẾ HOẠCH
Triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/11/2025 của Ban Chỉ đạo 
về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

 tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 
phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2025 của 
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về triển khai Kết luận của đồng chí 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị sơ kết tình 
hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý 
III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/11/2025 của Ban Chỉ đạo về 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng 
Nai.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi sổ tỉnh tại Văn bản số 10520/UBND-KGVX ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Kế hoạch số 
02-KH/BCĐ ngày 20/11/2025.

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai (Ban Quản 
lý) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Về chuyển đổi số
- Nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu 
kinh tế, khu Công nghệ cao.

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh 
(thuộc thẩm quyền của BQL) được thực hiện trực tuyến trước ngày 01/01/2026.
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- Hoàn thành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tái sử dụng 100% dữ 
liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa TTHC và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp 
trước ngày 01/01/2026.

- Thực hiện tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc “khai 
một lần - dùng nhiều lần” đối với các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp.

1.2. Về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan 

để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo:
- Tham gia triển khai chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp 

công nghệ trong nước và FDI tham gia vào hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển 
(R&D) khoa học công nghệ của tỉnh theo mô hình liên kết 3 nhà

- Tham gia hỗ trợ triển khai chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi 
mới thiết bị công nghệ trong các khu công nghiệp

2. Yêu cầu
- Phân công cụ thể trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản 

lý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm “rõ người, rõ 
việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ 
quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ, 
chất lượng, hiệu quả. Tạo sự thay đổi căn bản trong phương thức lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành; chuyển đổi từ quản lý dựa trên báo cáo định kỳ sang quản trị dữ 
liệu được cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch và giải trình cao.

- Sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW làm công vụ thiết yếu trong chỉ đạo, điều hành hằng ngày để 
giám sát tiến độ, phát hiện sớm các điểm nghẽn và hỗ trợ ra quyết định kịp thời, 
hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
Tất cả hoạt động chỉ đạo, điều hành đều dựa trên dữ liệu: sử dụng Hệ thống 

NQ57.vn, để cập nhật, giám sát, cảnh báo tiến độ. Người đứng đầu đơn vị chịu 
trách nhiệm trực tiếp về độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu trên hệ thống.

Trên cơ sở nội dung trên Ban Quản lý đề ra các nhiệm vụ được xác định và 
phân công cụ thể theo Phụ lục – Danh mục các nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch 
này.

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước 

đảm bảo theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý có trách nhiệm triển khai 

thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và tiếp tục rà 
soát, cập nhật bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn. Kiểm tra, đôn đốc 
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việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng và 
ngày 25 hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Quản lý Công nghệ cao 
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Giao Phòng Quản lý Công nghệ cao chủ trì, tổng hợp các khó khăn, 
vướng mắc và biện pháp cần thiết từ các phòng, đơn vị, kịp thời báo cáo và kiến 
nghị Lãnh đạo Ban để bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này; 
Tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, tham mưu 
Lãnh đạo Ban báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 28 hàng tháng, hàng  
quý.

- Giao Văn phòng nghiên cứu, tham mưu Ban Quản lý bố trí kinh phí và 
hướng dẫn các phòng, đơn vị lập dự toán và thanh quyết toán theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/11/2025 
của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Thông báo kết luận số 07-
TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 
Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; trong quá trình thực hiện nếu có phát 
sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết 
kịp thời./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ (tổng hợp);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc BQL;
- Lưu VT, CNC (H).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Việt Phương
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PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-KCNKKT ngày      /12/2025 của 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai)

Mã nhiệm vụ tổng quát
Tiểu nhiệm vụ

(Rõ việc)
Sản phẩm đầu 

ra bắt buộc
(Rõ kết quả)

KPI Đo 
lường

Hiệu quả
(Định lượng

Đơn vị trủ 
trì

(Rõ 
người)

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
thực hiện Ghi Chú

I. Về chuyển đổi số

1.1 Rà soát, đề xuất các 
giấy tờ có liên quan đến 
cá nhân, tổ chức để gắn 
mã định danh cá nhân, tổ 
chức theo yêu cầu của TW

Báo cáo rà soát 
và danh mục đề 

xuất

100% giấy 
tờ, kết quả 
giải quyết 

TTHC được 
rà soát

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 

thuộc
30/12/2025

1. Phối hợp tham mưu cấp có 
thẩm quyền ban hành các quy 
định gắn mã định danh cá 
nhân, tổ chức với tất cả các 
giấy tờ có liên quan đến cá 
nhân, tổ chức để bảo đảm tính 
duy nhất, giá trị pháp lý, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc số 
hoá, tạo lập dữ liệu

1.2 Phối hợp tham mưu 
cấp có thẩm quyền ban 
hành các quy định gắn mã 
định danh cá nhân, tổ 
chức với tất cả các giấy tờ 
có liên quan đến cá nhân, 
tổ chức để bảo đảm tính 
duy nhất, giá trị pháp lý, 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc số hóa, tạo lập dữ 
liệu

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp Văn phòng

Các phòng, 
đơn vị trực 

thuộc
31/12/2025

Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 

phối hợp của 
Công an tỉnh.

2. Bố trí nhân sự chuyên trách 
về công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số; tổ chức bồi dưỡng, tập 

2.1 Tham gia chương trình 
tập huấn sử dụng các hệ 
thống thông tin dùng 

Văn bản báo 
cáo các đợt tập 
huấn sử dụng 

100% 
CBCCVC sử 
dụng hệ 

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

31/12/2025
Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 
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chung cho CBCCVC sử 
dụng hệ thống.

các hệ thống 
thông tin dùng 
chung (khi có 
yêu cầu)

thống thông 
tin được tập 
huấn

phối hợp của 
Sở KHCN

2.2 Tham gia chương trình 
đào tạo 100 chuyên gia về 
chuyển đổi số.

Văn bản báo 
cáo các đợt tập 
huấn bồi dưỡng 
100 chuyên gia 
(khi có yêu cầu)

Văn bản cử 
người 
CBCCVC sử 
dụng hệ 
thống thông 
tin được tập 
huấn

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

31/12/2025

Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 
tham dự của 
Sở KHCN

huấn kỹ năng số cho cán bộ, 
công chức, viên chức đáp ứng 
yêu cầu công tác. Phát huy 
hiệu quả của các Tổ công nghệ 
số cộng đồng trong hỗ trợ 
người dân

2.3 Tham gia đào tạo kỹ 
năng số cho CBCCVC 
theo Quyết định số 
757/QĐ-BKHCN

Văn bản báo 
cáo các đợt tập 
huấn theo 
Quyết định số 
757/QĐ 
BKHCN (khi có 
yêu cầu)

Văn bản cử 
CBCCVC 
tham gia trên 
nền tảng
https://binhda
nhocvuso.do
ngnai. 
gov.vn/ hoàn 
thành sát 
hạch

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

31/12/2025

Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN

3. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ 
thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết đề xuất 
phương án cắt giảm, đơn giản 
hoá thực chất, hiệu quả, báo 
cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định.

Hoàn thành rà soát, đánh 
giá TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ban 
Quản lý

Văn bản báo 
cáo rà soát 
TTHC thuộc 
thẩm quyền giải 
quyết của Ban 
Quản lý

Đề xuất đơn 
giản hóa/Cắt 
giảm tối 
thiểu 10% số 
lượng TTHC, 
giảm 30% 
thời gian 
thực hiện 
TTHC

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

10/12/2025
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4. Phối hợp với Văn phòng 
UBND tỉnh rà soát, cấu trúc lại 
quy trình các dịch vụ công trực 
tuyến có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 
thấp, tỷ lệ phải bổ sung, sửa lỗi 
cao, bảo đảm người dân, doanh 
nghiệp “chỉ khai báo thông tin 
một lần”.

Hoàn thành rà soát, đánh 
giá toàn bộ dịch vụ công 
trực tuyến có tỷ lệ hồ sơ 
trực tuyến thấp, tỷ lệ phải 
bổ sung, sửa lỗi cao theo 
yêu cầu của Trung ương

Văn bản báo 
cáo rà soát toàn 
diện DVCTT 
thuộc thẩm 
quyền của Ban 
Quản lý và 
Danh mục, 
phương án đề 
xuất tái cấu trúc

Đề xuất tối 
thiểu 80% hồ 
sơ TTHC 
được xử lý 
hoàn toàn 
trực tuyến 
người dân, 
doanh nghiệp 
chỉ khai báo 
thông tin 1 
lần

Văn phòng
Các phòng,
đơn vị trực 
thuộc

10/12/2025

5.1 Thực hiện nghiêm túc 
công tác số hóa hồ sơ 
công việc, tài liệu

Cơ sở dữ liệu 
dùng chung, cơ 
sở dữ liệu 
chuyên ngành

Hoàn thành 
số hoá ít nhất 
30% tài liệu 
lưu trữ lịch 
sử có giá trị 
cao theo yêu 
cầu tại Kế 
hoạch số 02-
KH/BCĐTW

Văn phòng
Các phòng,
đơn vị trực 
thuộc

31/12/2025

Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở Nội vụ.

5.2 Số hoá thành phần hồ 
sơ, kết quả giải quyết 
TTHC

Cơ sở dữ liệu 
về thành phần 
hồ sơ, kết quả 
TTHC

Thành phần 
hồ sơ, kết 
quả giải 
quyết TTHC 
được số hoá 
theo quy định 
đạt 100%

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 

thuộc
31/12/2025

Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 

phối hợp của 
Văn phòng 
UBND tỉnh.

5. Triển khai Chuyển đổi số 
nhanh, đồng bộ, hiệu quả, liên 
thông

5.3 Đồng bộ CSDL quốc 
gia, CSDL chuyên ngành 
về CSDL tổng hợp quốc 
gia để cắt giảm TTHC, tối 

CSDL được 
chia sẻ, kết nối

Các CSDL 
trọng yếu 
được đồng 
bộ.

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 

thuộc

Thường 
xuyên
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ưu hoá quy trình

6.1 Đảm bảo an toàn 
thông tin, an toàn dữ liệu 
đối với các thiết bị đầu 
cuối.

Thiết bị đầu 
cuối được cài 
đặt phần mềm 
phòng chống 
mã độc

100% thiết bị 
đầu cuối 
được cài đặt 
phần mềm 
phòng chống 
mã độc

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

31/12/2025

6.2 Rà soát, đề xuất phê 
duyệt cấp độ an toàn 
thông tin đối với hệ thống 
thông tin của đơn vị.

Văn bản, hồ sơ 
đề xuất cấp độ

100% hệ 
thống thông 
tin của đơn vị 
được rà soát, 
đề xuất cấp 
độ

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

10/12/2025

6.3 Phối hợp theo dõi 
đánh giá phê duyệt hồ sơ 
đề xuất cấp độ an toàn 
thông tin.

Văn bản phối 
hợp

Hệ thống 
thông tin của 
Ban Quản lý 
được phê 
duyệt cấp độ

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

30/12/2025

Triển khai 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Công an tỉnh

6. Bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng trong suốt quá trình 
chuyển đổi số; khẩn trương 
khắc phục ngay tình trạng 
nhiều hệ thống thông tin chưa 
được phê duyệt cấp độ an toàn, 
còn tồn tại các lỗ hổng, giải 
pháp bảo mật chưa tương xứng

6.4 Sẵn sàng có phương 
án dự phòng, kịch bản ứng 
phó khi hệ thống bị lỗi, 
tấn công, đảm bảo phục 
vụ người dân, doanh 
nghiệp không bị gián đoạn

Phương án ứng 
cứu xử lý sự cố 
ATTT

100% hệ 
thống thông 
tin đã triển 
khai đầy đủ 
phương án 
bảo vệ theo 
hồ sơ đề xuất 
cấp độ đã 
được phê 
duyệt

Văn phòng
Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

30/12/2025

II. Về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

7. Phối hợp tham mưu chính 
sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 

Phòng 
Quản lý 

31/3/2026 Thực hiện 
khi có văn 
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đầu tư, đổi mới thiết bị công 
nghệ

công nghệ 
cao

Đầu tư, 
phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp

bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN

8. Phối hợp xây dựng và triển 
khai chính sách thu hút, 
khuyến khích các doanh 
nghiệp công nghệ trong nước 
và FDI tham gia vào hệ sinh 
thái nghiên cứu và phát triển 
(R&D) khoa học công nghệ 
của tỉnh theo mô hình liên kết 
3 nhà

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 
công nghệ 
cao

Quản lý 
Đầu tư, 
phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp

31/3/2026

Thực hiện 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN

9. Phối hợp ban hành chính 
sách hỗ trợ, ưu đãi của tỉnh về 
đầu tư, phát triển hệ thống các 
trung tâm nghiên cứu, thử 
nghiệm, các phòng thí nghiệm 
phục vụ cho hệ sinh thái công 
nghiệp công nghệ số tỉnh, phục 
vụ nghiên cứu khoa học tại các 
trường cao đẳng, đại học có đủ 
điều kiện

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 
công nghệ 
cao

Quản lý 
Đầu tư, 
phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp

31/3/2026

Thực hiện 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN

10. Phối hợp ban hành Quyết 
định thành lập Hội đồng quản 
lý Quỹ phát triển khoa học 
công nghệ, Quy chế quản lý tài 
chính của Quỹ pháttriển khoa 
học công nghệ trước 
31/12/2025.

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 
công nghệ 
cao

Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc

31/12/2025

Thực hiện 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN
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11. Phối hợp ban hành Kế 
hoạch triển khai Chiến lược 
quốc gia về thu hút, trọng dụng 
nhân tài đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 phục vụ 
phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 
công nghệ 
cao

Văn phòng 31/12/2025

Thực hiện 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN

12. Phối hợp ban hành Kế 
hoạch thúc đẩy nghiên cứu và 
phát triển khoa học, công 
nghệ, đào tạo nguồn nhân lực 
công nghệ thông qua các quỹ 
đầu tư của tỉnh và các quỹ 
R&D của các doanh nghiệp, 
các tổ chức R&D và các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn tỉnh

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 
công nghệ 
cao

Quản lý 
Đầu tư, 
phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp

31/12/2025

Thực hiện 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN

13. Phối hợp ban hành  quyết 
định phê duyệt các công 
nghệ/sản phẩm chiến lược phù 
hợp với tỉnh Đồng Nai và giao 
nhiệm vụ nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao và làm chủ 
được ít nhất 03 công nghệ/sản 
phẩm chiến lược cho doanh 
nghiệp, trường đại học, viện 
nghiên cứu, trung tâm nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Văn bản phối 
hợp

Văn bản phối 
hợp

Phòng 
Quản lý 

công nghệ 
cao

Quản lý 
Đầu tư, 
phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp

31/12/2025

Thực hiện 
khi có văn 
bản đề nghị 
phối hợp của 
Sở KHCN
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